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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ 7, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) (sửa đổi)
. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban về các vấn đề xã hội phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và tiếp tục lấy ý kiến các đối tượng có liên quan
 để chỉnh lý dự thảo Luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật BHXH (sửa đổi) như sau: 
1. Về việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH (Điều 2)
1.1. Đối với đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng tham gia BHXH bắt buộc (Điểm b khoản 1 Điều 2)


Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành việc bổ sung đối tượng này vào nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc nhằm mở rộng diện an sinh xã hội; một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi của quy định này do công tác quản lý đối tượng phức tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý lao động còn hạn chế. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với Tờ trình của Chính phủ và thấy rằng việc đưa nhóm lao động trên tham gia BHXH bắt buộc là cần thiết nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động khi không còn khả năng lao động. Nhóm lao động này là nhóm có quan hệ lao động nhưng trên thực tế thường bị người sử dụng lao động vận dụng hình thức ký hợp đồng lao động dưới ba tháng để không phải thực hiện nghĩa vụ BHXH
. Để đảm bảo tính khả thi đối với chính sách này, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn, BHXH Việt Nam và chính quyền địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường công tác quản lý, thực hiện khai trình lao động theo quy định của Bộ luật lao động, Luật việc làm, Luật doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng và có biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thực hiện quy định này.
1.2. Về bổ sung người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường và thị trấn (gọi chung là cấp xã) tham gia BHXH (điểm b khỏan 4 Điều 2)
Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về việc bổ sung đối tượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tham gia BHXH bắt buộc. 
Về vấn đề này, có 2 phương án sau:

- Phương án 1 (ý kiến của Chính phủ): Đề nghị quy định đối tượng này thuộc diện tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước ưu tiên hỗ trợ vì đối tượng này không thuộc diện hưởng tiền lương mà chỉ hưởng chế độ phụ cấp. 
- Phương án 2: Tán thành việc áp dụng BHXH bắt buộc trong phạm vi chế độ hưu trí và tử tuất có sự hỗ trợ của nhà nước đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; đồng thời khuyến khích các địa phương, căn cứ vào khả năng ngân sách để hỗ trợ việc thực hiện BHXH bắt buộc đầy đủ 5 chế độ (hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp)
.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, từ thực tiễn hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri cho thấy cần quan tâm đến việc người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, hiện đang hưởng phụ cấp theo công việc được tham gia BHXH
 vì nhiều người có quá trình làm việc tương đối lâu dài tại cơ sở; đồng thời, dự thảo Luật đã quy định chính sách liên thông giữa BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện sẽ tạo điều kiện để nhóm này có thể tham gia BHXH liên tục, đảm bảo an sinh khi không còn tuổi lao động (trừ những người đang hưởng chế độ BH hưu trí hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng). Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với phương án 1 quy định nhóm này tham gia BHXH tự nguyện nhưng cần bổ sung quy định căn cứ đóng BHXH tự nguyện là mức tiền lương cơ sở và nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 10% mức đóng, tỷ lệ cụ thể do Chính phủ quy định nhằm đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách trong từng thời kỳ (khoản 2 Điều 87), đồng thời cần có cơ chế khuyến khích các địa phương
 và người lao động tham gia ở mức cao hơn (khoản 3 Điều 6). Tuy nhiên, do đây là vấn đề còn ý kiến khác nhau, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội xem xét và cho ý kiến.
1.3. Về chính sách khuyến khích để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện (Điều 88)
Nhiều ý kiến đại biểu tán thành việc dự thảo Luật quy định chính sách khuyến khích để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua việc sửa đổi quy định về mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng BHXH tự nguyện và hỗ trợ của nhà nước.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật bổ sung quy định về mức đóng BHXH tự nguyện do người lao động tự lựa chọn nhưng mức đóng thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo và mức đóng cao nhất không quá 20 tháng lương cơ sở (Điều 88). 

Một số ý kiến đại biểu đề nghị xem xét khả năng cân đối ngân sách khi thực hiện chính sách nhà nước hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. 

Về vấn đề này hiện có 2 phương án sau:
Phương án 1: Nhà nước hỗ trợ cho tất cả người lao động tham gia nhằm khuyến khích mạnh mẽ hơn nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện
.
Phương án 2: Nhà nước chỉ hỗ trợ cho nhóm có mức sống từ trung bình trở xuống.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, tỷ lệ hỗ trợ mức đóng của nhà nước cho người lao động phải căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách nhà nước, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy để thúc đẩy mạnh mẽ người lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm tự nguyện phải có chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ của BHXH tự nguyện thường chỉ chiếm tối đa khoảng 10% tổng số người lao động thuộc diện tham gia này
. Do vậy, để có thể mở rộng diện bao phủ của an sinh xã hội cho người dân, cần đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển dịch lao động từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức để người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với phương án 1, để đảm bảo tính khả thi thì mức hỗ trợ nên tính trên cơ sở mức đóng thấp nhất tương ứng với chuẩn nghèo (khoản 1 Điều 88) và để có thời gian chuẩn bị cho chính sách này, thời điểm thực hiện sẽ bắt đầu từ 01/01/2018.. 
2. Về chế độ hưu trí và cân đối Quỹ BHXH

2.1. Về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (Điều 90)
Nhiều ý kiến ĐBQH tán thành quy định từ ngày 01/01/2018 trở đi mới áp dụng cách tính tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trên hợp đồng lao động theo pháp luật lao động. Có ý kiến đề nghị cần thực hiện quy định này ngay khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
Về vấn đề này, có 2 phương án sau:

Phương án 1: đề nghị áp dụng tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Bộ luật lao động từ ngày 01/01/2018.

Phương án 2: đề nghị áp dụng mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Bộ luật lao động từ ngày Luật BHXH có hiệu lực (01/7/2015).
Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với phương án 1 và thấy rằng, việc quy định đầy đủ các yếu tố của tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là cần thiết để nâng mức hưởng lương hưu của người lao động, góp phần tăng nguồn thu cho quỹ BHXH 
. Tuy nhiên, việc áp dụng ngay quy định này trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, tiền lương tối thiểu đang trong lộ trình thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động nên việc quy định lộ trình thực hiện từ ngày 01/01/2018 sẽ đảm bảo tính khả thi hơn
. 
2.2. Về điều chỉnh mức hưởng lương hưu hàng tháng (Điều 56)
Có ý kiến ĐBQH chưa tán thành việc điều chỉnh mức lương hưu hàng tháng như dự thảo Chính phủ trình khi tuổi nghỉ hưu của người lao động thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc sửa đổi này là cần thiết để khắc phục tình trạng mất cân đối trong đóng – hưởng BHXH.
Về vấn đề này, có 2 phương án sau:

Phương án 1: điều chỉnh tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng theo lộ trình, từ năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH của lao động nữ và 20 năm đóng BHXH của lao động nam. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
Phương án 2: tán thành với ý kiến của Chính phủ, theo đó, số năm đóng BHXH tương ứng với 45% mức bình quân tiền lương tháng để tính lương hưu cho người nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm; năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%.
Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với phương án 1 và thấy rằng, cả 2 phương án đều hướng tới mục tiêu bảo đảm việc cân đối đóng – hưởng BHXH. Trong điều kiện tuổi nghỉ hưu được thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động thì cần giảm thiểu tác động bất lợi đối với người lao động nghỉ hưu, đặc biệt là lao động nữ. Việc thực hiện quy định này phải đồng bộ với lộ trình thu BHXH (theo Điều 90 Bộ luật lao động) để đảm bảo tiền lương hưu người lao động thực nhận không bị sụt giảm nhiều so với trước đó. Bên cạnh đó, do tuổi nghỉ hưu của nam, nữ chênh lệch 5 năm nên cần phải bảo đảm bình đẳng giới khi điều chỉnh chính sách này (Phụ lục 1 về dự báo về điều chỉnh mức hưởng lương hưu hàng tháng tác động tới lao động nữ theo 2 phương án). Đồng thời, cần có lộ trình nâng số năm đóng BHXH của nam giới từ 15 năm lên 20 năm để đạt 45% mức bình quân tiền lương tháng tính lương hưu (cụ thể như sau: năm 2018 là 16 năm; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm; năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm). Việc thực hiện lộ trình này sẽ tạo điều kiện để lao động nam có thời gian thích ứng với các thay đổi chính sách theo nguyên tắc đóng – hưởng đảm bảo mục tiêu xây dựng Luật (khoản 2 Điều 56). 
2.3. Về điều chỉnh mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người tham gia BHXH (điểm d, đ, e, g khoản 1 Điều 62)
Các ý kiến còn khác nhau về vấn đề này, một số ý kiến đại biểu tán thành với việc quy định cách tính bình quân toàn bộ thời gian đóng cho mọi đối tượng tham gia BHXH; một số ý kiến đề nghị giữ như quy định hiện hành để không làm giảm lương hưu của khu vực cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, tạo khoảng chênh lệch lớn về thụ hưởng quyền lợi giữa các thời kỳ; một số ý kiến khác tán thành việc thay đổi cách tính bình quân, nhưng đề nghị cần có lộ trình hợp lý để tạo đồng thuận xã hội.
Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, hiện nay khu vực tư đã thực hiện quy định tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu. Để đảm bảo mục tiêu bình đẳng, việc thay đổi cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người tham gia BHXH thuộc khu vực công cần có lộ trình thực hiện hợp lý, đồng bộ với lộ trình thu BHXH. Trên cơ sở này có 2 phương án sau:
Phương án 1 (phương án có lộ trình): tính bình quân của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia BHXH từ ngày Luật có hiệu lực thi hành (01/7/2015) đến 31/12/2019; từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối; từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian
. 
Phương án 2 (phương án của Chính phủ): Tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian từ 01/01/2018. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với phương án 1 và thấy rằng, để đạt được mục tiêu cách tính lương hưu phải trên cơ sở tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian, chính sách hiện nay cần được điều chỉnh dần theo lộ trình và tạo được sự đồng thuận xã hội (khoản 1 Điều 62). Ngoài ra, cần quy định quỹ bảo hiểm của người lao động ở khu vực công và tư được hạch toán riêng để thực hiện công khai, minh bạch, cân đối đóng – hưởng BHXH của người lao động trong từng khu vực.  
3. Về giao thẩm quyền thanh tra việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH; quy định về chi phí quản lý BHXH và hoạt động đầu tư quỹ BHXH
3.1. Về giao chức năng thanh tra việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH

Nhiều ý kiến ĐBQH tán thành việc giao chức năng thanh tra cho tổ chức BHXH; một số ý kiến cho rằng, việc giao chức năng thanh tra là không phù hợp vì  BHXH Việt Nam không phải là cơ quan quản lý nhà nước, đề nghị cần tăng biên chế thanh tra cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động; một số ý kiến đề nghị chỉ giao thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.
Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, BHXH Việt Nam là cơ quan nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý quỹ tài chính liên quan đến an sinh xã hội của hàng chục triệu người lao động, không phải là đơn vị sự nghiệp chuyên môn thuần túy mà là một tổ chức tài chính, được Nhà nước giao chức năng quản lý, sử dụng và đầu tư sinh lời đối với quỹ BHXH, thực hiện cung cấp dịch vụ công, nếu bổ sung chức năng thanh tra đối với việc đóng BHXH sẽ tạo điều kiện để khắc phục mạnh mẽ hơn những tồn tại hiện nay đối với việc chấp hành pháp luật BHXH. Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với quy định giao chức năng thanh tra việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH (khoản 3 Điều 13) và bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc cơ quan BHXH cấp tỉnh và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH (Điều 121).
3.2. Về chi phí quản lý BHXH (Điều 91)

Nhiều ý kiến ĐBQH tán thành phương án quy định chi phí quản lý BHXH hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ; mức cụ thể do Chính phủ quyết định và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội 3 năm một lần, đồng thời, cần có quy định cụ thể để bảo đảm chi phí quản lý BHXH được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH,  khoản 1 Điều 91 đã bổ sung các nội dung cụ thể của chi phí quản lý, đồng thời, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý quy định về chi phí quản lý BHXH hằng năm được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ; mức chi phí quản lý cụ thể do Chính phủ quyết định và định kỳ 3 năm một lần báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội (khoản 2 Điều 91).
3.4. Về hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội (Điều 81 và 82)
Có ý kiến đại biểu cho rằng, cần quy định nguyên tắc của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH là cần phải bảo đảm chặt chẽ để bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được vốn đầu tư.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã chỉnh lý quy định về phạm vi được hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH (Điều 92).
Có ý kiến đề nghị cần xem xét lại hình thức ủy thác đầu tư thông qua các hợp đồng quản lý đầu tư tại Điều 93 vì tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH
Về vấn đề này, có 2 phương án sau:
Phương án 1 (Tờ trình của Chính phủ): Bổ sung quy định về hình thức ủy thác đầu tư trong dự thảo Luật vì trong thực tiễn hoạt động đầu tư quỹ BHXH đã thực hiện hình thức này
.
Phương án 2: Giữ như quy định hiện hành của Luật BHXH (2006), không quy định hình thức ủy thác đầu tư.
Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, quỹ BHXH là quỹ an sinh xã hội lớn nhất của quốc gia, liên quan đến nhiều người lao động, do vậy, hoạt động đầu tư quỹ BHXH phải đảm bảo mục tiêu an toàn khi tiến hành các hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ. Do đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội xem xét và cho ý kiến.
4. Về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Một số ý kiến đại biểu cho rằng, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cần được chuyển sang điều chỉnh trong dự án Luật an toàn, vệ sinh lao động trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 vì chế độ này gắn với chính sách an toàn lao động.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chính sách bảo hiểm ngắn hạn nhằm hỗ trợ và bảo vệ người lao động khi gặp rủi ro. Tuy nhiên, các chế độ bảo hiểm hiện hành mới chỉ mang tính khắc phục rủi ro, chưa hướng tới mục tiêu phòng ngừa nên trong những năm gần đây, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có số kết dư rất cao
, chưa phù hợp với mục tiêu và tính chất của chế độ BHXH này. Kinh nghiệm một số nước cho thấy, chế độ bảo hiểm này thường gắn với chính sách an toàn lao động thông qua việc hỗ trợ hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi phí học nghề để người lao động tái thích ứng nghề nghiệp sau khi bị tai nạn lao động. 
Để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất đối với đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh của Luật BHXH (sửa đổi) và Luật an toàn, vệ sinh lao động, đề nghị Quốc hội xem xét cho chuyển nội dung bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Luật BHXH (sửa đổi) sang điều chỉnh tại Luật an toàn, vệ sinh lao động (sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8) như chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã chuyển sang Luật việc làm
; các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ thực hiện theo quy định của Luật BHXH hiện hành cho đến khi Luật an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực.
5. Một số vấn đề cụ thể khác

Có ý kiến đề nghị cần xác định rõ trách nhiệm của các địa phương trong mở rộng đối tượng tham gia BHXH bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung quy định Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm: hàng năm, xây dựng chỉ tiêu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định tại khoản 2 Điều 12.
Có ý kiến đề nghị cần xem xét chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động để người lao động được quyền lựa chọn hình thức dưỡng sức tại cơ sở tập trung hay tại gia đình cho phù hợp với thực tiễn và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã chỉnh lý các quy định về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi ốm đau, thai sản và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức hưởng bằng 30% mức lương cơ sở tại các Điều 29, 41 và 52 dự thảo Luật
Có ý kiến đại biểu đề nghị bỏ quy định tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo được tiếp tục hưởng các chế độ này vì nguyên tắc của BHXH là đóng-hưởng, không liên quan đến việc chấp hành hình phạt tù do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bỏ quy định tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người đang chấp hành hình phạt tù  (Điều 64). 
Có ý kiến đại biểu đề nghị cần xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, chậm đóng BHXH để khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH hiện nay.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã thể hiện rõ trong các hành vi này trong Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm và khoản 2 Điều 124, đồng thời đề nghị bổ sung tội trốn đóng BHXH và tội chiếm dụng tiền đóng BHXH của người sử dụng lao động trong Bộ luật hình sự (sửa đổi) để nâng cao hiệu lực xử lý vi phạm pháp luật BHXH.
Có ý kiến đề nghị cần có quy định để giải quyết quyền lợi cho người lao động khi doanh nghiệp nợ, chiếm dụng tiền đóng BHXH và không còn tài sản để giải quyết quyền lợi BHXH của người lao động.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã giao Chính phủ quy định cụ thể về các biện pháp giải quyết quyền lợi BHXH của người lao động bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động gây ra tại khoản 4 Điều 124.
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định quyền khởi kiện của tổ chức công đoàn; xem xét tính hợp pháp của quy định giao quyền khởi kiện doanh nghiệp cho BHXH Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã giao quyền khởi kiện cho tổ chức công đoàn, bảo hiểm xã hội đối với hành vi trốn đóng, nợ đọng, chiếm dụng BHXH của doanh nghiệp vì tranh chấp bảo hiểm xã hội là tranh chấp dân sự và các tổ chức này đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH.

Có ý kiến cho rằng, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội còn rườm rà, phức tạp, chưa áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật quy định lộ trình chậm nhất đến năm 2020, BHXH Việt Nam hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước, đồng thời khẩn trương cải cách thủ tục BHXH để tạo thuận lợi cho người lao động tiếp cận chính sách.

Đối với các ý kiến góp ý về văn phong, kỹ thuật lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan rà soát, chỉnh lý trong dự án luật.
Bên cạnh đó, để đảm bảo cho việc điều chỉnh chính sách trong Luật BHXH (sửa đổi) được đồng bộ, thống nhất với Bộ luật lao động, Chính phủ cần khẩn trương xây dựng lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu cho các nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật lao động và trình Quốc hội các nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHXH (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 8. 
Trên đây là Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật BHXH (sửa đổi), Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo, xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội./.
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PHỤ LỤC 1

Dự báo về điều chỉnh mức hưởng lương hưu hàng tháng (Điều 56)
        tác động tới lao động nữ

	Năm thứ
	Phương án 1 (dự kiến tiếp thu chỉnh lý):
Từ năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH của lao động nữ và 20 năm đóng BHXH của lao động nam. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
	Phương án 2 (phương án của Chính phủ) 
Mức lương hưu hằng tháng của người lao động, từ năm 2018 được điều chỉnh như sau: số năm đóng BHXH tương ứng với 45% mức bình quân tiền lương tháng để tính lương hưu cho người nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm; năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.
	Chênh lệch sụt giảm mức hưởng lương hưu hàng tháng của lao động nữ theo cách tính của phương án 1 so với phương án 2

	15
	45%
	
	

	16
	47%
	
	

	17
	49%
	
	

	18
	51%
	
	

	19
	53%
	
	

	20
	55%
	45%
	10%

	21
	57%
	48%
	9%

	22
	59%
	51%
	8%

	23
	61%
	54%
	7%

	24
	63%
	57%
	6%

	25
	65%
	60%
	5%

	26
	67%
	63%
	4%

	27
	69%
	66%
	3%

	28
	71%
	69%
	2%

	29
	73%
	72%
	1%

	30
	75%
	75%
	0%


Như vậy, nếu người lao động nữ có đủ 30 năm đóng BHXH thì không xảy ra chênh lệch giữa cách tính của phương án 1 và 2. Nếu lao động nữ về hưu  sớm khi chưa đủ 30 năm đóng BHXH thì cách tính của phương án 2 sẽ  giảm quyền lợi của lao động nữ nhiều hơn so với phương án 1. Do vậy, khi tuổi nghỉ hưu đã thực hiện theo Điều 187 của Bộ luật lao động, thì nên lựa chọn phương án 1 để lao động nữ không bị ảnh hưởng nhiều về quyền lợi do điều chỉnh mức hưởng lương hưu hàng tháng.
� Tại kỳ họp thứ 7, có 167 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và 16 ý kiến phát biểu tại Hội trường.


� Ủy ban về các vấn đề xã hội đã phối hợp với Bộ Lao động – thương binh và xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức các hội nghị tham vấn, đối thoại chính sách trong sửa đổi Luật bảo hiểm xã hội với người lao động, người sử dụng lao động, người nghỉ hưu, cán bộ, công chức, viên chức... tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng 7 và 8/2014.


� Hiện nay, theo ước tính, số lao động thuộc khu vực có quan hệ lao động là khoảng 16 triệu người, trong đó chỉ có khoảng 10,8 triệu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, còn khoảng 5-6 triệu lao động, trong đó đa số là lao động có giao kết hợp đồng từ 1 đến dưới 3 tháng chưa tham gia bảo hiểm xã hôi bắt buộc.


� Hiện nay, toàn quốc có khoảng 229.592 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hoạt động theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.


+ Với phương án 1: Nếu đóng BHXH tự nguyện với tổng mức đóng là 22% của mức tiền lương cơ sở (1.150.000 đồng) và nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 10% của mức tiền lương cơ sở thì số tiền hỗ trợ tối đa là 316,8 tỷ đồng/năm; người lao động sẽ tự đóng 12%, tương ứng với số tiền là 380,2 tỷ đồng/ năm.


+ Với phương án 2: Nếu đóng BHXH bắt buộc với 2 chế độ hưu trí và tử tuất, tổng mức đóng là 22% của mức tiền lương cơ sở (1.150.000 đồng) thì nhà nước (người sử dụng lao động) sẽ hỗ trợ 443 tỷ đồng/1 năm, tương ứng với tỷ lệ đóng 14%; người lao động tự đóng 253 tỷ đồng/ 1 năm, tương ứng với tỷ lệ đóng 8%. 


� Hiện nay, có 23 địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người hoạt động không chuyên trách; đa số địa phương đóng trên mức tiền lương cơ sở với mức hỗ trợ từ 50% mức tiền đóng bảo hiểm xã hội trở lên.


� Tại TP. Hồ Chí Minh, từ năm 2005 đã áp dụng chế độ BHXH bắt buộc với 5 chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tính trên mức phụ cấp hàng tháng tương đương hệ số 1,86 của mức lương tối thiểu chung cho khoảng 4.830 người; thành phố Đà Nẵng từ năm 2005 cũng áp dụng chính sách này cho 1.467 cán bộ bán chuyên trách cấp xã.


� Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020: “mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện cho nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức”.


� Ước tính nếu có 3,5 triệu người tham gia (tương đương khoảng 10% khu vực không có quan hệ lao động), với mức hỗ trợ là 50% của mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo (400.000 – 500.000 đồng) thì nhà nước hỗ trợ khoảng hơn 2079 tỷ đồng/năm.


� Hiện nay, trên thực tế mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chỉ khoảng 60-70% thu nhập thực tế. 


� Dự kiến năm 2018, lương tối thiểu sẽ thực hiện đầy đủ theo quy định của Bộ luật lao động.


� Quá trình tính lương hưu đã trải qua một số giai đoạn: người tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu; từ ngày 01/01/1995 đến 31/12/2000 thì tính bình quân của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu; từ ngày 01/01/2001 đến 31/12/2006 thì tính bình quân của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu; từ 01/01/2007 đến nay thì đang tính bình quân của 10 cuối trước khi nghỉ hưu.





� Năm 2011, đã cho vay 6000 tỷ đồng từ quỹ BHXH đối với dự án thủy điện Lai Châu vay thông qua hình thức hợp đồng ủy thác đầu tư cho Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) thực hiện quản lý các khoản vay. 


� Riêng năm 2013, tỷ lệ chi/thu quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ ở mức 8,6% (337 tỉ đồng/4.376 tỉ đồng), tổng quỹ kết dư lũy kế bằng 16.281 tỉ đồng.


� Dự thảo Luật quy định một số chính sách mới với thời điểm bắt đầu từ 01/01/2018: BHXH bắt buộc với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; thực hiện hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện; tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động; điều chỉnh mức hưởng lương hưu hàng tháng; mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người tham gia BHXH.
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